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             DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỀU CHỈNH ĐIỂM NHẬP MÁY TÍNH

                     HK 2 (2021-2022) 

TT MSSV Họ và tên sinh viên
Mã HP  

CTĐT
Điểm điều chỉnh Ghi chú

1 B1805362 Nguyễn Huỳnh Anh Thư TN360 9.3 HK 1,21-22

2 B1805378 Phạm Thị Trúc TN360 9.5 HK 1,21-22

3 B1804427 Ngô Nguyễn Trí Trung TN323 9.1 HK 3,20-21

4 B1705378 Nguyễn Phúc Hậu TN267 6.5 HK 3, 20-21

5 B1705382 Trần Võ Thanh Huy TN267 9.5 HK 3, 20-21

6 B1705395 Lê Nguyễn Phương Tùng TN267 4.5 HK 3, 20-21

7 B1807689 Nguyễn Trường An TN267 5.5 HK 3, 20-21

8 B1807692 Nguyễn Quốc An TN267 5.5 HK 3, 20-21

9 B1807697 Lê Minh Đạt TN267 6.5 HK 3, 20-21

10 B1807704 Dương Long Hồ TN267 6 HK 3, 20-21

11
B1807705 Huỳnh Nguyễn Tiểu Hồng

TN267
4.5 HK 3, 20-21

12 B1807707 Vưu Thiên Hưng TN267 9 HK 3, 20-21

13 B1807709 Nguyễn Đình Khang TN267 5.5 HK 3, 20-21

14 B1807710 Nguyễn Minh Khang TN267 6.5 HK 3, 20-21

15 B1807711 Võ Minh Khang TN267 5 HK 3, 20-21

16 B1807714 Nguyễn Duy Linh TN267 5.5 HK 3, 20-21

17
B1807717 Nguyễn Huỳnh Phước Lộc

TN267
4.5 HK 3, 20-21

18 B1807718 Dương Văn Luân TN267 4 HK 3, 20-21

19 B1807719 Ngô Minh Luân TN267 5 HK 3, 20-21

20 B1807737 Trương Phạm Hoàng Tân TN267 5.5 HK 3, 20-21

21 B1807740 Nguyễn Phước Thành TN267 5.5 HK 3, 20-21

22 B1807743 Nguyễn Minh Thông TN267 5.5 HK 3, 20-21

23 B1807746 Trần Thị Kim Trân TN267 4 HK 3, 20-21

24 B1807754 Nguyễn Thị Kim Yến TN267 6.5 HK 3, 20-21

25 B1812757 Vũ Xuân Trường TN267 4 HK 3, 20-21

26 B1908440 Đinh Phan Công Bình TN267 4.5 HK 3, 20-21

27 B1908441 Phan Phạm Yến Bình TN267 4.5 HK 3, 20-21

28 B1908442 Đặng Đình Duy TN267 4.5 HK 3, 20-21

29 B1908446 Nguyễn Quang Huy TN267 4 HK 3, 20-21

30 B1908451 Quách Hoàng Lộc TN267 4 HK 3, 20-21

31 B1908453 Lê Bình Minh TN267 4.5 HK 3, 20-21

32 B1908457 Võ Nguyễn Minh Ngọc TN267 4 HK 3, 20-21



33 B1908462 Huỳnh Hữu Tài TN267 4 HK 3, 20-21

34 B1908463 Dương Hiếu Hoàng Tân TN267 7 HK 3, 20-21

35 B1908465 Đoàn Thanh Thường TN267 0 HK 3, 20-21

36 B1908470 Lê Huỳnh Thanh Vy TN267 4 HK 3, 20-21

        Ngày      tháng    năm 2022
Người lập TRƯỞNG KHOA
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             DANH SÁCH SINH VIÊN XÉT ĐIỂM M HK 2 (2021-2022) 

          VÀ KẾT QUẢ XÉT MIỄN & CÔNG NHẬN ĐIỂM HỌC PHẦN

                    (Đính kèm Biên bản số       /BB-KHTN ngày     tháng    năm 2022)

                         về xét miễn và công nhận điểm học phần của khoa KHTN) 

XÉT ĐIỂM M ANH  VĂN

TT MSSV Họ và tên sinh viên Mã HP Tên học phần Điểm 

1 B1907346 Nguyễn Thị Ngọc Quyên  CC004 Anh văn bậc 3 (B1) M

2 B1907386 Nguyễn Thị Kim Tươi  CC004 Anh văn bậc 3 (B1) M

3 B1804318 Trần Minh Chí  CC009 Toiec 270

4 B1709916 Phạm Thị Ngọc Băng CC009 Toiec 260

5 B1704355 Trần Nguyễn Xuân Mai CC009 Toiec 275

6 B1709925 Trần Thị Mi CC009 Toiec 370

7 B2011065 Hồ Cao Khánh  CC009 Toiec 575

1 B1804316 Nguyễn Thị Hồng Cẩm  CC014 CN UD CNTT CB M

2 B1907386 Nguyễn Thị Kim Tươi  CC014 CN UD CNTT CB M

1 B1705301 Trương Thị Thiên Thanh CC013 CC UD CNTT CB M

2 B1806585 Hà Tất Toàn  CC013 CC UD CNTT CB M

3 B1907336 Trần Ngọc Phương Nhi  CC013 CC UD CNTT CB M

4 B1806580 Hà Mỹ Tiên  CC013 CC UD CNTT CB M

5 B1907309 Phạm Anh Khoa  CC013 CC UD CNTT CB M

6 B1804428 Đinh Thị Cẩm Tuyết  CC013 CC UD CNTT CB M

7 B1805588 Lý Khôi Nguyên   CC013 CC UD CNTT CB M

8 B1705301 Trương Thị Thiên Thanh CC013 CC UD CNTT CB M

9 B1907299 Trần Minh Hoàng  CC013 CC UD CNTT CB M

10 B1804428 Đinh Thị Cẩm Tuyết  CC013 CC UD CNTT CB M

11 B2011085 Lê Ngọc Hiếu Thuận  CC013 CC UD CNTT CB M

12 B1907306 Trần Hoàng Khải  CC013 CC UD CNTT CB M

13 B1800134 Hồ Thị Yến Linh  CC013 CC UD CNTT CB M

14 B1907366 Lê Nguyễn Anh Thy  CC013 CC UD CNTT CB M

15 B1505935 Nguyễn Thành Đạt CC013 CC UD CNTT CB M

Cần Thơ, ngày   tháng 2 năm 2022

Người lập bảng TRƯỞNG KHOA

CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH KHÓA HỌC CNTT CƠ BẢN

CHỨNG CHỈ CNTT CƠ BẢN 
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